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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2022

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 162 2.478.891 2.433.931 44.960 542.771

Năm 2000 2 27.359 27.359

1 Bồn nước bình lọc
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.359 7.359

2 Máy vi tính;máy in(2000)
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.000 20.000

Năm 2001 1 5.500 5.500

1 Ti vi
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 5.500 5.500

Năm 2006 2 24.392 24.392

1 Bàn hội đồng
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 15.400 15.400

2 Máy vi tính ; Máy in 2006
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 8.992 8.992

Năm 2007 10 186.563 186.563

1 Bàn ghế thư viện
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 16.600 16.600

2 Hệ thống âm thanh
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 40.000 40.000

3 Máy chiếu đa năng
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 25.500 25.500
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 Máy điều hoà nhiệt độ
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.220 10.220

5 Máy ổn áp LIOA 2007
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 16.280 16.280

6 Máy Photocopy
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 30.000 30.000

7 Máy thu chiếu vật thể
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

8 Máy tính xách tay
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 18.000 18.000

9 Máy vi tính , máy in 2007
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 12.480 12.480

10 Máy vi tính PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.483 7.483

Năm 2008 4 39.710 39.710 12.000

1 Máy phát điện
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 19.910 19.910

2 Phần mềm kế toán QĐ19
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 6.500 6.500 6.500

3 Phần mềm QL trường học
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 5.500 5.500 5.500

4 Tủ lạnh
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.800 7.800

Năm 2009 20 140.000 140.000

1 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

2 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

3 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

4 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

6 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

7 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

8 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

9 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

10 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

11 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

12 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

13 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

14 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

15 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

16 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

17 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

18 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

19 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000

20 Bộ máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.000 7.000
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Năm 2010 3 37.500 37.500 3.000

1 Bảng chống loá
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 16.300 16.300

2 Máy vi tính xách tay
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 18.200 18.200

3 Phần mềm QLTS
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 3.000 3.000 3.000

Năm 2011 10 125.965 125.965 10.500

1 Bộ bàn ghế tiếp khách
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.500 17.500

2 Bộ bàn ghế tiếp khách
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.500 17.500

3 Cây máy tính để bàn
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 9.590 9.590

4 Màn hình máy vi tính
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 5.390 5.390

5 Máy chiếu Optoma
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.000 13.000

6 Máy vi tính xách tay
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.915 11.915

7 Ổn áp LIOA SH3-20K
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 19.570 19.570

8 PCMT E320i
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 6.500 6.500

9 Phần mềm kế toán
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.500 10.500 10.500

10 Tủ tài liệu 6 buồng
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 14.500 14.500

Năm 2012 14 322.090 322.090 20.000

1 Bàn ghế giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 6.450 6.450

2 Bàn ghế giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 6.450 6.450
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Bảng tương tác 01
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 50.000 50.000

4 Bảng tương tác 02
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 39.500 39.500

5 Bộ sao lưu dữ liệu
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 12.000 12.000

6 Loa cầm tay
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

7 Máy chiếu cự ly gần
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 36.000 36.000

8 Máy in
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 5.700 5.700

9 Máy thu chiếu vật thể
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 15.580 15.580

10 Máy vi tính xách tay
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.000 13.000

11 Phần mềm
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.000 20.000 20.000

12 Thiết bị tích hợp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

13 Thiết bị tin học
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 23.810 23.810

14 Thiết bị trả lời trắc nghiệm
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 73.600 73.600

Năm 2015 8 110.000 110.000

1 Máy chiếu 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.000 20.000

2 Máy chiếu 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.000 20.000 x

3 Máy tính để bàn 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.500 11.500

4 Máy tính để bàn 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.500 11.500
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5 Máy tính để bàn 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.500 11.500

6 Máy tính để bàn 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.500 11.500

7 Máy tính xách tay 2015
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.500 11.500

8 Máy tính xách tay 2915
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 12.500 12.500

Năm 2016 15 175.329 175.329 8.000

1 Âm ly Bose
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 26.611 26.611

2 Đài Sonic R4S
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 7.920 7.920

3 Loa JBL L890
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.298 22.298

4 Máy chiếu đa năng Optoma
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.500 10.500

5 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

6 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

7 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

8 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

9 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

10 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

11 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

12 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000



7

QLTS.VN

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

14 Máy vi tính để bàn PGD cấp
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

15 Phần mềm QL thu chi
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 8.000 8.000 8.000

Năm 2017 18 261.500 261.500

1 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

2 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

3 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

4 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

5 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

6 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

7 Máy chiếu đa năng NEC 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 20.800 20.800

8 Máy in Laze HP 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 6.900 6.900

9 Máy vi tính bàn CMS 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.800 11.800

10 Máy vi tính bàn CMS 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.800 11.800

11 Máy vi tính bàn CMS 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.800 11.800

12 Máy vi tính bàn CMS 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.800 11.800

13 Máy vi tính bàn CMS 2017
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 11.800 11.800
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 Máy vi tính Core I3 2017 PGD
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

15 Máy vi tính Core I3 2017 PGD
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

16 Máy vi tính Core I3 2017 PGD
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

17 Máy vi tính Core I3 2017 PGD
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

18 Máy vi tính Core I3 2017 PGD
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.000 10.000

Năm 2019 6 150.350 150.350 51.982

1 Bàn bóng bàn
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.920 10.920 5.460

2 Bàn bóng bàn
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.920 10.920 5.460

3 Hệ thống âm thanh ngoài trời
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 92.310 92.310 18.462

4 PM QLTH
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 9.000 9.000 9.000

5 Trụ bóng rổ ngoài trời
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.600 13.600 6.800

6 Trụ bóng rổ ngoài trời
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.600 13.600 6.800

Năm 2020 31 484.360 484.360 193.744

1
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124

2
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124

3
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124

4
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124

6
Máy chiếu đa năng MAXELL MC-
EX3051

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.810 22.810 9.124

7 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

8 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

9 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

10 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

11 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

12 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

13 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

14 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

15 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

16 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

17 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

18 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

19 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

20 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

21 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

23 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

24 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

25 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

26 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

27 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

28 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

29 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

30 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

31 Máy tính để bàn FPT Elead
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 13.900 13.900 5.560

Năm 2021 16 343.312 343.312 207.577

1 Cầu môn bóng đá 5 người
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 10.600 10.600 7.950

2 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

3 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

4 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

5 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

6 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

8 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

9 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

10 Đàn organ giáo viên
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 24.650 24.650 14.790

11 Đàn phím điện tử
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 14.920 14.920 8.952

12 Smart Tivi 50 inch
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.998 17.998 10.799

13 Smart Tivi 50 inch
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.998 17.998 10.799

14 Smart Tivi 50 inch
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.998 17.998 10.799

15 Smart Tivi 50 inch
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 17.998 17.998 10.799

16 Thiết bị âm thanh
TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 23.950 23.950 14.370

Năm 2022 2 44.960 44.960 35.968

1
Bộ thiết bị trình chiếu (máy chiếu
đa năng, màn, cáp)

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.480 22.480 17.984 x

2
Bộ thiết bị trình chiếu (máy chiếu
đa năng, màn, cáp)

TRƯỜNG TH NÔNG
NGHIỆP

1 22.480 22.480 17.984 x

Tổng cộng 162 2.478.891 2.433.931 44.960 542.771
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Hương Lan

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Dương Thị Ngân


